
 

 

 

 
 

BÁO CÁO NHANH 

Ngày 14 tháng 12 năm 2022 

 

1. Các môn đang thi đấu 

Các môn đang thi đấu tại Đại hội: Bắn cung, Bơi lội, Bóng bàn,  Bowling, Boxing, 

Canoeing, Cầu lông, Cầu mây, Cờ tướng, Cờ vua, Đá cầu, ,Điền kinh, Golf, Judo, 

Jujitsu, Lân Sư rồng, Muay, Quần vợt, Thể hình, Võ cổ truyền. 

– Tại Thành phố Hà Nội  

+ Môn Bơi lội:  

HCV: Nội dung tiếp sức 4x100m Hỗn hợp phối hợp nam , nữ (VĐV Lương Jereme 

Loic Nino, Trần Duy Khôi, Nguyễn Diệp Phương Trâm, Vũ Thị Phương Anh ). 

HCB: VĐV Trần Duy Khôi - 100 m Ngửa nam . VĐV Nguyễn Diệp Phương Trâm 

- 100m Ngửa nữ 

+ Môn Judo: nội dung quyền Nage No Kata đạt HCV (Cao Minh Thái, Phan Gia 

Tùng).  

+ Môn Bowling: 01 HCB nội dung đồng đội nam, 

+ Môn Điền kinh:  

HCV nội dung Đẩy tạ nam VĐV Phan Thanh Bình (thành tích 15.97m). 

HCB nội dung 110m rào nam VĐV Huỳnh Duy Khanh. 



 

 

 

 

 

– Tại tỉnh Quảng Ninh 

+ Môn Bắn cung: Nguyễn Thanh Bình đạt HC Đồng, nội dung cá nhân 1 dây nam 



 

 

 

 

+ Môn Đá cầu: đội tuyển nữ TP.HCM thắng Bắc Giang và Hà Nội (2-1). 

+ Môn Cờ tướng: Sau ván 3 nội dung tiêu chuẩn tạm dẫn cá nhân nữ. 



 

 

 

 

+ Môn Cờ vua: Sau ván 6 nội dung tiêu chuẩn, tạm dẫn cá nhân nữ, đôi nam vào 

bán kết. 

+ Môn Taekwondo: đạt 01 HCV hạng cân 63kg, 01 HCB hạng cân 80kg 

 



 

 

 

+ Môn Cầu lông: 

Đồng đội nam môn Cầu lông TP.HCM thua Hà Nội chung kết đạt HCB 

 

+ Môn Golf: đạt 01 HCĐ. 

 

– Tại Thành phố Hải Phòng  

+ Môn võ cổ truyền: 



 

 

 

Hạng cân 48kg nữ: Trần Hải Anh thua 1-2 VĐV đơn vị Bình Phước. 

Hạng cân 75 kg nam: Nguyêñ Hoàng Phúc thua 0-2 VĐV đơn vị Quảng Nam.  

+ Môn Bóng bàn. Thi đấu ngày 14/12 các đôi vào bán kết ngày 15/12).  

Đôi nam nữ: Trang/Duy vs Nga/Đức (Hà Nội);  

Đôi nữ: Khánh/Thư vs Hằng/Huệ (Hải Dương). Các trận bán kết diễn ra vào buổi 

tối 19h. 

+ Môn Boxing:  

Hạng 50kg nữ : Nguyễn Thị Ngọc Giàu thua Nguyễn Châu Kiều Chi_ Daklak 

 Hạng 52 kg nữ : Nguyễn Thanh Thi thắng La Thị Huyên _ Lào Cai 3.  

Hạng 60kg nữ : Lê Thị Hồng Đào thua Chung Thủy Mỹ An _ quân đội. 

– Tại Thanh Hóa:  

+ Môn Cầu mây.thi đấu thắng bán kết đồng đội 3 nam. (Hà Nội) . 

 Nguyễn Trần Duy Nhất thắng Khánh Hoà. Vũ Đại Luật thua Hà Nội. Nguyễn 

Thanh Hằng thua Khánh Hoà Trương Văn Mao thua Công An Nhân Dân. Nguyễn 

Thanh Tùng thua Thanh Hoá. 

+ Môn Muay 

Nguyễn Trần Duy Nhất thắng Khánh Hoà. Vũ Đại Luật thua Hà Nội.  

Nguyễn Thanh Hằng thua Khánh Hoà Trương Văn Mao thua Công An Nhân Dân. 

Nguyễn Thanh Tùng thua Thanh Hoám Định:  

Nội dung đánh, hạng cân Nam 69 kg Nogi của Nguyễn Xuân Danh được HCĐ. 

2. Thành tích đạt được ngày 14/12/2022: 

–  Môn Bắn cung: 01 HCĐ. 

–  Môn Judo: 01 HCV. 

– Môn Điền kinh: 01 HCV, 01 HCB. 

–  Môn Taekwondo: 01 HCV, 01 HCB. 

– Môn Bơi lội,01 HCV, 01 HCB. 

–  Môn Cầu lông 01 HCB. 

–  Môn Jujitsu: 01 HCĐ. 

–  Môn Bowling: 01 HCB. 

–  Môn Bắn cung : 01 HCĐ. 

–  Môn Golf: 01 HCĐ. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Dự kiến lịch hoạt động ngày 15/12. 



 

 

 

 



 

 

 

 

4. Thông tin tuyên truyền 

- Các thông tin cập nhật thành tích của Đoàn Thể thao Thành phố được thường 

xuyên đăng trên trang Facebook:  

+ Vinh quang thể thao Thành phố mang tên Bác. 

+ Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao. 

+ Vào lúc 19g40 mỗi ngày trên bảng tin Thể thao 365 (kênh HTV9, Đài Truyền 

hình Thành phố) có thông tin hoạt động của Đoàn Thể thao Thành phố tham dự Đại hội. 

Trên đây là báo cáo nhanh ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Đoàn Thể thao Thành 

phố tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022./. 



 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Các thành viên BCĐ Đại hội (để b/c); 

- Văn phòng UBND/TP; 

- BGĐ Sở (để b/c); 
- Các Tiểu ban tham dự ĐH;  

- Lưu: VT, (TBCM-Âu). 

KT. TRƯỞNG ĐOÀN 

PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN 

 

(Đã ký) 

 

 

Mai Bá Hùng 
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